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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K10-CB01 Nguyễn Quốc Hoàng An 10/01/1966 Nam Bình Thuận 260475653

2 K10-CB02 Vũ Thị Phương Anh 06/10/1973 Nữ Bắc Thái 260826655

3 K10-CB03 Nguyễn Bảy 06/06/1966 Nam Bình Thuận 260475721

4 K10-CB04 Nguyễn Thành Danh 02/07/1978 Nam Bình Thuận 260824786

5 K10-CB05 Lê Minh Dũng 28/07/1982 Nam Bình Thuận 260965527

6 K10-CB06 Nguyễn Thị Diệu Hà 16/09/1983 Nữ Bình Thuận 260965760

7 K10-CB07 Tiêu Thị Kim Hạnh 09/07/1977 Nữ Bình Thuận 260785044

8 K10-CB08 Trần Thị Dự Hòa 18/11/1979 Nữ Bình Thuận 261520274

9 K10-CB09 La Văn Lam 02/02/1968 Nam Bình Thuận 260686166

10 K10-CB10 Lê Thị Lệ 10/04/1969 Nữ Bình Thuận 260580072

11 K10-CB11 Nguyễn Mây Linh 17/11/1973 Nữ Cà Mau 260951631

12 K10-CB12 Nguyễn Thị Lơ 03/10/1971 Nữ Bình Thuận 260576481

13 K10-CB13 Đào Thị Xuân Nga 10/09/1983 Nữ Bình Thuận 260985282

14 K10-CB14 Nguyễn Thụy Sông Ngân 31/01/1983 Nữ Vĩnh Long 260919568

15 K10-CB15 Ngô Thị Xuân Nghĩa 11/03/1981 Nữ Bình Thuận 260945794

16 K10-CB16 Trần Ngọc Quáng 02/01/1980 Nam Bình Thuận 260849352

17 K10-CB17 Huỳnh Thị Quý 18/04/1981 Nữ Bình Thuận 260906155

18 K10-CB18 Thông Thị Phương Quyên 22/08/1984 Nữ Bình Thuận 261023908

19 K10-CB19 K' Văn Tùng 01/01/1989 Nữ Bình Thuận 261155212

20 K10-CB20 Nguyễn Thị Minh Tuyết 10/09/1976 Nữ Bình Thuận 260785637

21 K10-CB21 Lê Thị Diễm Tuyết 02/03/1980 Nữ Bình Thuận 260985687

22 K10-CB22 Lê Minh Thành 16/05/1983 Nam Bình Thuận 260940404
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23 K10-CB23 Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/12/1980 Nữ Bình Thuận 260861859

24 K10-CB24 Nguyễn Thị Thiện Thảo 07/09/1981 Nữ Bình Thuận 260902497

25 K10-CB25 Trần Ngọc Thụy 15/07/1966 Nam Bình Thuận 260906155

26 K10-CB26 Nguyễn Thị Minh Trinh 30/12/1972 Nữ Bình Thuận 260826572

27 K10-CB27 Trần Văn Tươi 20/08/1966 Nam Quảng Ngãi 260650196

Ths. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 27 thí sinh
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